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KHOA TIẾP NHẬN HIẾN MÁU
BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL
DONOR SELECTION DEPARTMENT
	
BIÊN BẢN KIỂM TRA DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ - HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG TRONG LẤY MÁU LƯU ĐỘNG
[bookmark: _GoBack]REPORT OF CHECKING TOOL, EQUIPMENT 
IN MOBILE BLOOD DONATION SITE

Lúc/At ………. giờ ……….., Ngày/ Date …….. /…..…/…….. thực hiện kiểm tra các dụng cụ, trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm, phần mềm quản lý người hiến máu được sử dụng tua lấy máu lưu động vào ngày/ Assigned staff checks the operation status of tool, equipment, chemicals, donor management software for the mobile blood donation on: … …./……../……..
Số lượng người hiến máu dự kiến/ Expected number of blood donors:	
Số nhân viên đi lấy máu / Number of the medical staffs: 	
Nhóm trưởng/ Team leader:	
Địa điểm lấy máu/ Blood donation spot: 	
DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ ĐƯỢC KIỂM TRA/ CHECK LIST
	Stt
No.
	Tên dụng cụ
Name of equipment

	Đơn vị
Unit
	
Số lượng
Total
	Trước Khi Đi
Before departing  
	NV kiểm tra
Checker

	Tại Điểm lấy máu
At blood donation location

	NV Kiểm Tra
Checker

	
	
	
	
	Đạt
Pass
	Không Đạt
Fail
	
	Đạt
Pass
	Không Đạt
Fail
	

	1
	Kiểm tra chức năng cảnh báo bệnh của phần mềm quản lý người cho máu.
Checking the disease warning function of  donor management software. 
MS 1:……………………
MS 2:……………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiểm tra tình trạng hoạt động máy tính đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động.
Checking the operation status of  the laptops make sure to be ready for work.
	Cái
Laptop
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra tình trạng hoạt động bộ phát wifi đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động.
Checking the operation status of  the wifi transmitters  make sure to be ready for work.
	Cái
Set
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra tình trạng hoạt động máy in, mực in…đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động.
Checking the operation status of  the printers, printing ink ... make sure to be ready for work.
	Cái
Printer

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra tình trạng hoạt động, pin, bộ chuyển điện, hiệu lực tem kiểm chuẩn máy đo huyết áp
Checking the operation status of the battery, power adapter, validity of the calibration label pasted on the blood pressure monitor
	Cái
Monitor
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kiểm tra tình trạng hoạt động, pin, hiệu lực tem kiểm chuẩn nhiệt kế hồng ngoại
Checking the operation status of the battery , validity of the calibration label pasted on the Microlife infrared thermometer
	Cái
Thermometer

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Kiểm tra tình trạng hoạt động cân sức khỏe, hiệu lực tem kiểm định
Checking the operation status of the health scale and validity of the calibration label
	Cái
Scale
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra tình trạng hoạt động, pin, bộ chuyển điện, máy đo hemoglobin xâm lấn, số lượng cuvette, mẫu QC, hạn sử dụng.
Checking the operation status of the battery, power adapter, hemoglobin meter, the number of the cuvettes, control sample and expiry date.
	Cái
Box
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thực hiện xét nghiệm test nhanh HBsAg, kiểm tra hạn sử dụng.
Preparing HBsAg rapid test kit and checking expiry date.
	Cái
Test kit
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kiểm tra danh mục trong thùng thuốc cấp cứu, bình khí oxy.
Checking the drug list in the first-aid kit -  the amount of air in the medical oxygen cylinder, status of the valve,…
	Thùng
Box
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ghế lấy máu
Blood donor chair
	Cái
Chair
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ghế nhân viên lấy máu
Collector chair
	Cái
Chair
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Giỏ dụng cụ lấy máu
Basket contains blood collection accessories
	Cái
Basket
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vali dụng cụ lấy máu
Suitcase contains blood collection accessories
	Cái
Suitcase
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Túi lấy máu
Blood  bag  
	350ml
	Thùng
Box
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	450ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	250ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tube lấy máu
Sample tube
	2ml
	Cái
Tube
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Xe đẩy
Hand Truck Trolley Pushcart
	Cái
Cart
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Kiểm tra tình trạng hoạt động máy hàn dây túi máu.
Checking the operation status of the blood bag tube sealer
	Cái
Sealer
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Kiểm tra tình trạng hoạt động, hiệu lực tem kiểm chuẩn nhiệt kế theo dõi thùng vận chuyển túi máu – mẫu máu
Checking the operation status,  validity of the calibration label pasted on the data logger
	Cái
Logger
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Chuẩn bị, kiểm tra tình trạng thùng vận chuyển túi máu, ống mẫu.
Preparing, checking the status of the   blood bag transportation box,    sample tubes.
	Cái
Box
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Kiểm tra nhiệt độ bề mặt đá gel
Checking the surface temperature of the gel ice packs.
	Thùng
Box
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Khác
More….
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